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CẤU TRÚC ĐỀ THI: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM ); TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM )

I. TRẮC NGHIỆM 
01. 
Công thức phân tử của ankan chứa 12H là


A. C4H12 
B. C5H12
C. C6H12
D. C7H12
02. 
Số đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12 là


A. 1
B. 2
C. 3 
D. 4

03. 
Số đồng phân cấu tạo anken (olefin) ứng với công thức phân tử C4H8 là


a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

04. 
Sản phẩm tạo thành khi cho 2-metylpent-2-en tác dụng với Br2/CCl4 là 


A. 2,3-đibrom-2-metylpent-2-en
B. 2,3-đibrom-2-metylpentan


C. 3,4-đibrom-2-metylpentan
D. 4-brom-2-metylpent-2-en

05. 
Công thức phân tử của ankađien có dạng


A. CnH2n-2 (n ( 2)
B. CnH2n (n ( 2)
C. CnH2n (n ( 3)
D. CnH2n-2 (n ( 3)

06. 
Có bao nhiêu đồng phân của C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3  cho kết tủa màu vàng?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

07. 
cho propin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được kết tủa là


A. CAg(C-CH3
B. CAg(C-CH2Ag
C. CAg(C-CHAg2
D. Cag(C-CAg3
08. 
Cho toluen tác dụng với Cl2 (Fe/t0) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm chính là
a. benzyl clorua

b. m-clotoluen



c. o-clotoluen và p-clotoluen
d. o-clotoluen và m-clotoluen

09. 
Thuốc thử dùng để phân biệt benzen và toluen là

a. nước brom

b. nước brom/t0



c. dung dịch thuốc tím

d. dung dịch thuốc tím/t0

10. 
Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử C4H10O là


A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
11. 
Khi tách nước từ một chất X có ctpt là C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. (CH3)3C-OH.

B. CH3CH(CH3)CH2OH.

C. CH3OCH2CH2CH3.

D. CH3CH(OH)CH2CH3.
12. 
Ảnh hưởng của gốc C6H5- đến nhóm -OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với


A. dd NaOH. 
B. Na. 
C. nước brom.
D. H2 (Ni, t0).

13. 
tên gọi nào sau đây của HCHO là sai?


A. Anđehit fomic
B. Metanal
C. Fomanđehit
D. Fomon

14. 
Anđehit axetic không tác dụng với chất nào sau đây?


A. H2 (Ni/t0)
B. dd HCl
C. O2 (t0)
D. dd AgNO3/NH3
15. 
Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?


A. C4H10
B. (CH3)2O
C. CH3OH
D. C2H5OH

16. 
Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được: hexan, hex-1-en và toluen?


A. Nước brom

B. Nước vôi trong



C. Dung dịch AgNO3/NH3
D. Dung dịch thuốc tím

17. 
Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. CTPT của X là


A. C2H4
B. C3H6
C. C3H8
D. C2H6
18. 
Phân tử khối của một polipropilen (PP) bằng 63000 thì hệ số trùng hợp của nó là


a. 1400
b. 1500
c. 1600
D. 1700

19. 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 26,4 gam CO2 và 15,3 gam H2O. CTPT của 2 ancol trên là


A. CH4O và C2H6O
B. C2H6O và C3H8O
C. C3H8O và C4H10O
D. C4H10O và C5H12O

20. 
Cho hỗn hợp gồm 11,5 gam ancol etylic và 14,1 gam phenol tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

a. 4,48
b. 2,24
c. 3,36
D. 8,96
21. 
Công thức phân tử của ankan chứa 12C là


A. C12H18 
B. C12H22
C. C12H24
D. C12H26
22. 
tên ankan ứng với công thức (CH3)2CHCH(CH3)CH2CH3 là


A. 2,3-đimetylpentan
B. 2-isopropylbutan
C. 3,4-đimetylpentan
D. 2-etyl-3-metylbutan

23. 
Số đồng phân anken (olefin) ứng với công thức phân tử C4H8 là


a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

24. 
Cho propen tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1 thì số đồng phân dẫn xuất monoclo tối đa thu được là 


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

25. 
Chất nào sau đây là ankađien liên hợp?
   
A.  CH3CH2CH2CH3
B.  CH3–CH=CH–CH3
C.  CH2=C=CH–CH3
D.  CH2=CH–CH=CH2 
26. 
tên thay thế của CH≡C-CH2-CH​(CH3)-CH3 là  


a. 2-metylpent-4-en
b. 2-metylpent-4-in
c. 4-metylpent-1-in
d. 4-metylpent-1,2-in

27. 
Cho A (C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 thu được kết tủa vàng nhạt thì A là


a. but-2-in
b. but-1-in
c. but-2-en
d. but-1-en

28. 
Cho toluen tác dụng với Cl2 (với tỉ lệ mol 1: 1; có ánh sáng) thì thu được sản phẩm chính là


A. o-clotoluen
B. phenyl clorua
C. p-clotoluen
D. benzyl clorua

29. 
Đun nóng nitrobenzen với axit HNO3 đặc/H​2SO4 đặc ta thấy phản ứng xảy ra 


a. dễ hơn benzen, ưu tiên vị trí meta
b. khó hơn benzen, ưu tiên vị trí meta


c. khó hơn benzen, ưu tiên vị trí ortho
d. dễ hơn benzen, ưu tiên vị trí para

30. 
Trường hợp nào dưới đây có sự phù hợp giữa cấu tạo của ancol và tên gọi thông thường của nó?


A. CH3CH2CH2CH2OH: ancol tertbutylic
B. (CH3)2CHCH2OH: ancol butylic 

C. CH3CH2CH(OH)CH3: ancol secbutylic
D.  (CH3)3C-OH: ancol isobutylic

31.
Khi cho 2,2-đimetylpropan-1-ol tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là 


A. 1-clo-2,2-đimetylpropan
B. 3-clo-2,2-đimetylpropan


C. 2-clo-3-metylbutan

D. 2-clo-2-metylbutan.

32. 
Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với


A. dd NaOH. 
B. Na. 
C. nước brom.
D. H2 (Ni, t0).

33. 
từ chất nào trong các chất sau đây không thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic?


A. CH3OH
B. C2H4
C. C2H2
D. C2H5OH

34. 
khi cho 1 mol anđehit x tham gia phản ứng tráng gương hoàn toàn thu được 4 mol Ag thì X là


A. HCHO
B. ch3CHO
C. c2h5CHO
D. c3h7CHO

35. 
Các chất heptan, pentan, isohexan và hexan có nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) bằng 36oC; 60oC; 690C và 98oC. Chất có giá trị nhiệt độ sôi bằng 60oC là


A. pentan
B. hexan 
C. isohexan
D. heptan

36. 
Chất nào sau đây không tác dụng với nước brom?


A. Etilen
B. Axetilen
C. benzen
D. Phenol

37. 
Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần dùng vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc) thu được 4,48 lít CO2 (đktc). CTPT của X là


A. C2H4
B. C3H6
C. C3H8
D. C2H6

38. 
Biết NA = 6.1023 thì tổng số mắt xích có 5,6 kg PE là


a.  2.1022
b. 2.1025
c. 1,2.1023
D. 1,2.1026

39. 
Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 17,6 gam CO2. CTPT của 2 ancol trên là


A. CH4O và C2H6O
B. C2H6O và C3H8O
C. C3H8O và C4H10O
D. C4H10O và C5H12O

40. 
Cho 23,7 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và phenol (tỉ lệ mol 2:1) tác dụng với K dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


a. 4,48
b. 5,04
c. 5,60
D. 6,72
41. 
Tính chất nào sau đây đúng khi nhận xét về metan?


a. chất lỏng 

b. Nặng hơn không khí


c. Không màu

d. tan nhiều trong nước

42. 
số đồng phân có chứa cacbon bậc III ứng với công thức phân tử C6H14 là


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

43. 
số đồng phân anken (olefin) mạch chính có 5 nguyên tử cacbon ứng với công thức phân tử C5H10 là


a. 2
b. 3
c. 5
d. 6

44. 
Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2n bằng dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường có tổng hệ số các chất (hệ số cân bằng của các chất là số nguyên) bằng

a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
45. 
Ankađien CH2=CH-CH=CH2 có tên thay thế là


a. đivinyl
b. buta-1,3-đien
c. but-1,3-ađien
d. butađien

46. 
tên thay thế của CH3-C≡C-CH​2-CH3 là


a. metyletylaxetilen
b. pent-3-in
c. pent-2-in
d. etylmetylaxetilen

47. 
Hiđrocacbon X tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Y. Biết số mol AgNO3 tham gia phản ứng gấp đôi số mol X ban đầu thì X là 


a. etin
b. propin
c. eten
d. butađien
48. 
benzen tham gia phản ứng cộng với


A. Br2 (Fe/t0)
B. H2 (Ni/t0)
C. Cl2 (Fe/t0)
D. HNO3 đ (H2SO4 đ/t0)

49. 
Thuốc nổ T.N.T (2,4,6-trinitrotoluen) là sản phẩm của phản ứng nitro hóa của



A. benzen
B. metylbenzen
C. etylbenzen
D. vinylbenzen

50. 
tên thay thế của (CH3)2CHCH2CH2OH là

 
A. 3-metylbutan-1-ol

B. 2-metylbutan-4-ol


C. 3,3-đimetylpropan-1-ol
D. 1,1-đimetylpropan-3-ol

51. 
đun nóng hỗn hợp gồm: ancol metylic; ancol etylic và ancol propylic với H2SO4 đặc ở 1400C thu được tối đa bao nhiêu loại ete khác nhau?


A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

52. 
Trong số các hợp chất sau đây, hợp chất nào không phản ứng được với Cu(OH)2?


A.  HOCH2CH2OH

B. HOCH2CH2CH2OH


C. CH3CH(OH)CH2OH
D. HOCH2CH(OH)CH2OH

53. 
Chất nào sau đây không tác dụng với phenol?


A. Nước vôi trong.
B. Kim loại Na.
C. Nước brom.
D. dung dịch HCl

54. 
tên gọi nào sau đây của CH3CHO là sai?


A. axetanđehit
B. anđehit axetic
C. etanal
D. etanol
55. 
Cho các chất sau: metan, etilen, axetilen, butađien, benzen và toluen. Số chất có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường là 


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
56. 
Cho các chất: CH4, CH3OH, C2H2 và CH3Cl. Số chất trong các chất đã cho có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit fomic là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

57. 
Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần dùng vừa đủ 14,56 lít O2 (đktc) thu được 9 gam H2O. CTPT của X là


A. C4H6
B. C4H10
C. C3H8
D. C3H6

58. 
Một đoạn cao su buna có phân tử khối bằng 8100 thì số mắt xích của nó bằng 

a.  180
b. 140
c. 150
D. 160
59. 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp cần dùng vừa đủ 6,72 gam O2 thu được 3,06 gam H2O. CTPT của 2 ancol trên là


A. CH4O và C2H6O
B. C2H6O và C3H8O
C. C3H8O và C4H10O
D. C4H10O và C5H12O

60. 
Cho 23,2 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc) thì % về khối lượng của etanol trong hỗn hợp X là

a. 59,48%
b. 40,52%
c. 42,25%
D. 57,75%
II. TỰ LUẬN

61. 
Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau dưới dạng công thức cấu tạo (ghi điều kiện, nếu có) 


Etan → Etilen → Ancol etylic → Anđehit axetic
62. 
Biết anđehit X no, đơn chức, mạch hở chứa 40%C (về khối lượng). 


a. Tìm CTPT, CTCT của X.


b. Cho 6 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?

63. 
Từ 16,2 kg tinh bột có thể sản xuất được bao nhiêu lít ancol etylic 460 (D = 0,789 g/ml) biết hiệu suất của cả quá trình đạt 80%.
64. 
Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau dưới dạng công thức cấu tạo (ghi điều kiện, nếu có) 


Propan → Propen → Ancol isopropylic → Axeton (CH3COCH3)

65. 
Biết anđehit X no, đơn chức, mạch hở chứa 9,09%H (về khối lượng). 


a. Tìm CTPT, CTCT của X.


b. Cho 11 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?

66. 
Từ m kg mùn cưa chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất 100 lít ancol etylic 920 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/cm3), biết hiệu suất của cả quá trình đạt 75%.
----- Hết -----
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